
THIẾT BỊ KHÍ NÉN 

YPC | 96  
 

 

STT MÃ HÀNG 
 ĐƠN GIÁ VND

 (ĐÃ VAT) 
DIÊN GIẢI

1 SF2101-IP-SG1-A2 704.160          Ren 1/8" (9.6mm)

2 SF4101-IP-SG2-A2 627.480          Ren 1/4" (13mm)

3 SF5101-IP-SG2-A2 946.080          Ren 3/8" (17mm)

4 SF6101-IP-SG2-A2 1.111.320       Ren 1/2" (21mm)

6 SF4200-IP-SG2-A2 1.077.840       Ren ¼" (13mm)

7 SF5200-IP-SG2-A2 1.408.320       Ren 3/8" (17mm)

8 SF4303-IP-SG2-A2 1.353.240       Ren 1/4"

9 SF5303-IP-SG2-A2 1.705.320       Ren 3/8"

10 SF6303-IP-SG2-A2 1.881.360       Ren 1/2"

11 SF4601-IP-SG2-A2 670.680          Ren 1/4", NC

12 SF4701-IP-SG2-A2 670.680          Ren 1/4", NO

13 Coil dây 118.800          110V

14 Coil dây 118.800          220V

15 Coil DIN 162.000          

20 MF2500-M07 712.800          6 van

21 MF2500-M06 615.600          7 van

25 MF4300-M2 302.400          2 van

27 MF5500-M4 669.600          4 van

28 MF5500-M5 788.400          5 van

MINH HỌA

n Van 5 cửa 2 vị trí, 1 coil

n Van 5 cửa 2 vị trí, 2 coil

n Đế van 5/2 ren 3/8

n Van 5 cửa 3 vị trí, 2 coil

n Đế van 5/2 ren ¼

n Van 3 cửa 2 vị trí, 1 coil

n Đế van 5/2 ren 1/8

 


